TIẾNG VIỆT
1/ Trong các câu sau câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép?  Xác định chủ ngữ vị ngữ các câu đó. 
a/ Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập.

b/ Bé thích làm bác sĩ giống bố và thích làm cô giáo giống mẹ.

2/ Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:

a/ ………nó hát hay ….. nó còn vẽ giỏi.

b/ ………. Nhà An nghèo ……… bạn vẫn cố gắng học giỏi.

3/ Em nhờ cha mẹ hoặc anh chị đọc cho em viết bài chính tả “Cao Bằng”  4 khổ thơ đầu trang  41

4/ Em tả một bạn trong lớp mà em thích nhất.

TOÁN

A/ Khoanh vào trước câu trả lời đúng
1/ 7 tấn 6 tạ 5kg = ……..tạ

a. 7,65 tạ

 b. 76,5 tạ

 c. 76,05 tạ 

d. 765 tạ

2/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S










a/ 
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b/ 
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c/ Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số khác 0.

d/ Hình tam giác chỉ có duy nhất một đường cao.

3/ Điền dấu  < , > = thích hợp vào chỗ chấm :

a. 2,087 …. 2,089 



b. 4,7 …. 4,07

c. 5,305 …. 5,350 



d. 0,05 …. 0,0500

4/ 
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 được gọi là:

a. Phân số thập phân
 b. Số thập phân 

c. Phân số 

d. Hỗn số

B/ 

1/ Đúng ghi Đ, sai ghiS:

a/ 0,05 = 
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b/ 32,030 =  32,3 (
c/ 42,68 + 9,47 = 52,05 (
d/ 42,5 
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 0,6 = 25, 5 (
2/  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

a/  
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b/ 4,05 … 4, 021

c/ 1, 0700 …1,07

d/ 165 dm3 … 1,65 m3

3/ Đặt tính rồi tính:

a/ 694,36 + 798,09

b/ 682,94 – 434,7

c/ 62,15 
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 3,5

d/ 91,08 : 3, 6

4/ Một mảnh vườn có diện tích 696 m2, người ta dành 30% diện tích để trồng rau và 20% diện tích để trồng hoa còn lại là trồng cây ăn quả. Hỏi diện tích trồng cây ăn quả là bao nhiêu?

